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STT Họ và tên 
Năm sinh 

Trình độ Tổ chức hành nghề công chứng Ghi chú 
Nam Nữ 

Phiên dịch Tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại 

1.  Lê Văn Vượng 1974  

Cử nhân Anh văn (1998, 

Viện Đại học Mở Hà Nội) 

 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

Phòng công chứng số 1 Sở Tư pháp tỉnh 

Đắk Lắk 

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

2.  
Nguyễn Hoàng 

Mỹ Duyên 
 1996 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

(2022, Trường Đại học 

Phú Yên) Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

3.  
Nguyễn Khánh 

My 
 1992 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

(2014, Trường Đại học 

Dân Lập Duy Tân) 

 



4.  
Lê Vương Song 

Hà 
 1994 

Cử nhân Sư phạm tiếng 

Anh do Trường Đại học 

Tây Nguyên cấp ngày 

27/07/2016 

Phòng công chứng số 1 Sở Tư pháp 

tỉnh Đắk Lắk 

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

5.  
Trương Mã 

Long 
1977  

Cử nhân ngoại ngữ  

(Tiếng Anh) do trường  

Đại học Ngoại ngữ cấp 

ngày 05/01/1999 

Phòng công chứng số 1 Sở Tư pháp 

tỉnh Đắk Lắk 

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

6.  
Hồ Thị Minh 

Nguyệt 
 1975 

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng 

Anh) do trường Đại học 

Ngoại ngữ cấp ngày 

05/01/1999 
Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa 

Địa chỉ: số nhà 67, thôn 11, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk 

 

7.  Vũ Đức Giỏi 1976  

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng 

Anh) do trường Đại học 

Ngoại ngữ cấp ngày 

05/01/1999 

 

8.  
Nguyễn Anh 

Tuấn 
1971  

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng 

Anh) do trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học Huế 

cấp ngày 18/10/2010 

Văn phòng công chứng Đỗ Xuân Bỉnh 

Địa chỉ: 252 Lê Duẩn, phường Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk 

 

9.  
Nguyễn Đình 

Vinh 
1986  

Bằng cử nhân ngôn ngữ 

Anh do Trường Đại học 

Nha Trang cấp ngày 

02/11/2023 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

10.  
Nguyễn Nhựt 

Minh Thư 
 1996 

Bằng cử nhân ngôn ngữ 

Anh do Trường Đại học 
 



 

Tây Nguyên cấp ngày 

11/01/2019 

11.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Liên 
 1972 

Bằng thạc sĩ ngôn ngữ 

Anh do Trường Đại học 

Đà Nẵng cấp ngày 

10/3/2014 

 

12.  
Nguyễn Thị 

Khánh Hòa 
 2001 

Bằng cử nhân ngôn ngữ 

Anh do Trường Đại học 

Ngoại Ngữ, Đại học Đà 

Nẵng cấp ngày 14/7/2023 

 

13.  
Nguyễn Quốc 

Nghệ 
1991  

Bằng cử nhân ngôn ngữ 

Anh do Trường đại học 

Tây Nguyên cấp ngày 

13/8/2013 

 

14.  
Tống Thị Lan 

Chi 
 1979 

Bằng cử nhân tiếng Anh 

do Trường đại học Ngoại 

ngữ (Đại học Quốc gia Hà 

Nội) cấp ngày 15/7/2002 

 

 

Phiên dịch Tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại 

1.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Liên 
 1972 

Thạc sĩ giáo dục học 

(Phương pháp giảng dạy 

Tiếng Pháp) do Trường 

Đại học Huế cấp ngày 

28/02/2005 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

Phiên dịch Tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại 

1.  Phan Quốc Huy 1960  

Bằng tốt nghiệp đại học 

tiếng Nhật do Trường Đại 

học Ngoại ngữ Hà Nội 

cấp ngày 15/9/1983 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 



 

 

 

 


